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    Họ và Tên        
 

   Ngày   tháng    năm   
 
 

Bài Tập Tại Lớp #6 
Bài Số 14 – Ng, Ngh 

 

Phần I - Ng (en-nờ-giê) (phonic – ngờ) 
Ghi Chú: “Ng” đi trước nguyên âm a, o, ô, ơ, u, ư 
 
 

1. Nga –  

  

2. Té ngã –  

 
3. Ngà voi –  

 

5.  Ngày –  

 
5. Ngó –  

 

7. Ngò –  

 
7. Ngô –  

 

9. Ngủ –  

 
8. Ngủ mê –  10. Ngủ khò (ngủ khì) –  

 
11.  Ngư phủ –  

             

 

 


